
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 

SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 

chiếu
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 
ký

(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Vũ Hùng Sơn SCL41347HCM 04/06/1983 079083005759
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Ban Quản lý dự án 
Lưới điện phân phối 

TP.HCM

2 Nguyễn Thanh Phú SCL41352HCM 19/02/1977 080077014120
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

3 Trần Ngọc Lâm SCL41353HCM 29/07/1967 079067006341
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

4 Đinh Công Nghệ SCL41354HCM 15/12/1974 079074011703
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

5 Phạm Hồng Thái SCL41356BDG 19/08/1979 044079005592
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

6 Bốc Văn Bông SCL41357HCM 03/05/1981 079081002921
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

7 Phạm Công Thiên SCL41361BDG 10/06/1981 042081003001
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Dịch Vụ Điện 
Lực TP.HCM

8 Phan Phước Hậu SCL41355HCM 11/09/1980 052080001692
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

9 Trần Anh Bảo SCL41358HCM 01/07/1976 079076031460
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

10 Lữ Hoàng Trung SCL41359HCM 03/07/1979 079079004562
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

11 Phạm Bảo Nhật Toàn SCL41430BRV 01/03/1991 077091004149
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Điện lực Đất 
Đỏ

12 Nguyễn Văn Linh SCL41444BRV 12/12/1976 077076003656
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Điện lực Đất 
Đỏ

13 Trần Phúc Huy SCL41445BRV 14/01/1983 077083000787
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Điện lực Đất 
Đỏ

14 Phùng Nguyễn Phi SCL41446BRV 23/03/1979 077079002641
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Điện lực Đất 
Đỏ
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15 Ngô Văn Tiệp SCL41455HCM 01/01/1978 036078009875
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Lưới điện cao 
thế TP.HCM

16 Nguyễn Minh Ấn SCL41342BIT 20/02/1984 060084012961
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Ban Quản lý dự án 
Lưới điện TP.HCM

17
Nguyễn Ngọc Vũ 

Mạnh
SCL41521DON 24/10/1993 075093010025

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương mại 

Golden Gate 


